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Servo G5 ngõ vào xung - Lựa chọn tối ưu cho ứng dụng điều khiển vị trí

Servo G5 ngõ vào xung - Bảng kết hợp model Servo Driver và Servo Motor

ngõ vào nhận xung lên 
tới 4,000,000 pps

nhanh hơn gấp 
4 lần so với các 
loại khác

Loại 17 bit G5
 20 bit

0.1  m0.5  m

Màn hình hiển thị 
thông số hoạt động

Phím cài đặt thông số 
trực tiếp trên Driver

Cổng mini USB kết nối 
với máy tính

Điện áp
Servomotor

Servo Drive
Công suất Incremental encoder

Single-phase/
3-phase 200 V

50 W*1 R88M-KE05030H-[ ] R88D-KP01H

100 W R88M-KE10030H-[ ] R88D-KP01H

200 W R88M-KE20030H-[ ] R88D-KP02H

400 W R88M-KE40030H-[ ] R88D-KP04H

750 W R88M-KE75030H-[ ] R88D-KP08H

1 kW*1 R88M-KE1K030H-[ ] R88D-KP15H

1.5 kW R88M-KE1K530H-[ ] R88D-KP15H

3-phase 200 V 2 kW R88M-KE2K030H-[ ] R88D-KP20H

3 kW R88M-KE3K030H-[ ] R88D-KP30H

4 kW*1 R88M-KE4K030H-[ ] R88D-KP50H

5 kW R88M-KE5K030H-[ ] R88D-KP50H

Điên áp
Servomotor

Servo Drive
Công suất Incremental encoder

Single-phase/
3-phase 200 V

1 kW R88M-KE1K020H-[ ] R88D-KP10H

1.5 kW R88M-KE1K520H-[ ] R88D-KP15H

3-phase 200 V 2 kW R88M-KE2K020H-[ ] R88D-KP20H

3 kW R88M-KE3K020H-[ ] R88D-KP30H

4 kW*1 R88M-KE4K020H-[ ] R88D-KP50H

5 kW R88M-KE5K020H-[ ] R88D-KP50H

*1 Kết hợp này cần chỉnh lại thông số Servo Driver do công suất Driver cao hơn Motor.

Servo loại 3000 vòng / phút

Servo loại 2000 vòng / phút

OMRON

Servo G5 ngõ vào xung
Motor R88M-KE & Driver R88D-KP

  
 

Điều khiển bằng xung (pulse train) tối đa 4Mhz
Tốc độ 3000/2000/1000 vòng/phút
Điều khiển vị trí chính xác với Incremental Encoder 20 bit 
Chức năng Autotuning dễ dàng cho mọi cơ cấu cơ khí
Chức năng kiểm soát độ rung được cải tiến
Thích hợp cho ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao, thuộc loại tốt nhất 
trong công nghiệp hiện nay

0.1 kW - 5 kW


